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Câu 1:  Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng

A.  một phần tư bước sóng.
B.  hai bước sóng.

C.  một bước sóng.
D.  một nửa bước sóng.
Câu 2:  Trong y học, laze không được ứng dụng để

A.  chữa một số bệnh ngoài da.
B.  chiếu điện, chụp điện.

C.  phẫu thuật mắt.
D.  phẫu thuật mạch máu.
Câu 3:  Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của các tia phóng xạ (, ( và (?

A.  Có khả năng ion hoá chất khí.

B.  Bị lệch trong điện trường và từ trường.

C.  Có tác dụng lên phim ảnh.

D.  Có mang năng lượng.
Câu 4:  Một máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động bình thường, ba suất điện động xuất hiện trong ba cuộn dây của máy có cùng tần số, cùng biên độ và từng đôi một lệch pha nhau một góc
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Câu 5:  Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc vào yếu tố nào nêu sau đây?

A.  Năng lượng sóng.
B.  Tần số dao động.

C.  Môi trường truyền sóng.
D.  Bước sóng (.
Câu 6:  Tại hai điểm A và B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng; có sự giao thoa của hai sóng này trên mặt nước. Tại trung điểm của đoạn AB, phần tử nước dao động với biên độ cực đại. Hai nguồn sóng đó dao động

A.  ngược pha nhau.
B.  cùng pha nhau.

C.  lệch pha nhau góc [image: image8.wmf]2
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Câu 7:  Trong mạch dao động có sự biến thiên qua lại giữa

A.  Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

B.  Điện áp và cường độ điện trường.

C.  Điện tích và dòng điện.

D.  Điện trường và từ trường.
Câu 8:  Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử [image: image10.wmf]235
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A.  327.
B.  235.
C.  143.
D.  92.
Câu 9:  Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Chọn phát biểu đúng

A.  Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.

B.  Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.

C.  Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.

D.  Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
Câu 10:  Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm là ZL, dung kháng của tụ điện là ZC. Nếu ZL = ZC thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

A.  cùng pha với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

B.  lệch pha 900 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

C.  sớm pha 600 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

D.  trễ pha 300 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.
Câu 11:  Tại một nơi trên mặt đất, khi nhiệt độ của môi trường tăng thì chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn

A.  Chưa đủ điều kiện để xác định.
B.  không đổi.

C.  Giảm.
D.  tăng.
Câu 12:  Sự phân biệt các sóng âm, sóng siêu âm và sóng hạ âm dựa trên

A.  Bước sóng ( và biên độ dao động của chúng.

B.  Khả năng cảm thụ sóng cơ học của tai người.

C.  Ứng dụng của mỗi sóng.

D.  Bản chất vật lí của chúng khác nhau.
Câu 13:  Một con lắc lò xo dao động đều hòa với tần số 2f1. Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f2 bằng 

A.  2f1.
B.  4f1.
C.  f1.
D.  0,5f1.
Câu 14:  Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là

A.  có khả năng đâm xuyên rất mạnh.

  B.  gây ra hiện tượng quang điện ngoài ở kim loại.

C.  có tác dụng nhiệt rất mạnh.

 
  D.  không bị nước và thủy tinh hấp thụ.
Câu 15:  Nhận xét không đúng về điện môi là

A.  Hằng số điện môi của chân không bằng 1.

B.  Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác giữa các điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn so với khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần.

C.  Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.

D.  Điện môi là môi trường cách điện.
Câu 16:  Một người đang dùng điện thoại di động đề thực hiện cuộc gọi. Lúc này điện thoại phát ra

A.  sóng vô tuyến.
B.  bức xạ gamma.

C.  tia Rơn-ghen.      
D.  tia tử ngoại.
Câu 17:  Đặt một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng không thay đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Khi tăng tần số của dòng điện thì cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua đoạn mạch

A.  tăng.
B.  giảm.

C.  chưa đủ điều kiện để kết luận.
D.  không đổi.
Câu 18:  Khi một chùm ánh sáng song song, hẹp truyền qua một lăng kính thì bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc khác nhau. Đây là hiện tượng

A.  phản xạ ánh sáng.
B.  tán sắc ánh sáng.

C.  giao thoa ánh sáng.
D.  nhiễu xạ ánh sáng.
Câu 19:  Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện xảy ra khi:

A.  không mắc cầu chì cho một mạch điện kín.

B.  sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện.

C.  nối hai cực của một nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.

D.  dùng pin hay acquy để mắc một mạch điện kín.
Câu 20: Máy biến áp là thiết bị

A.  có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều.

B.  biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện 1 chiều.

C.  tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

D.  biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
Câu 21:  Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ với tần số f. Hệ thức đúng là
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Câu 22:  Tại một buổi thực hành tại phòng thí nghiệm bộ môn Vật lý Trường THPT. Một học sinh lớp 12, dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kì dao động điều hòa T của một con lắc đơn bằng cách đo thời gian mỗi dao động. Ba lần đo cho kết quả thời gian của mỗi dao động lần lượt là 2,01s; 2,12s; 1,99s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01s. Kết quả của phép đo chu kì được biểu diễn bằng

   A.  T = (6,12 ± 0,06) s.
B.  T = (2,04 ± 0,06) s.   C.  T = (2,04 ± 0,05) s.   D.  T = (6,12 ± 0,05) s.

Câu 23:  Một mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L cà tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số và điện áp hiệu dụng không đổi. Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn, đo điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện, hai đầu cuộn dây thì số chỉ của vôn kế tương ứng là U, UC và UL. Biết U = UC = 2UL. Hệ số công suất của mạch điện là

A.  cos( = 
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Câu 24:  Tại một vị trí trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài l1 dao động điều hòa với chu kì T1; con lắc đơn có chiều dài l2 (l2 < l1) dao động điều hòa với chu kì T2. Cũng tại vị trí đó, con lắc đơn có chiều dài l1 – l2 dao động điều hòa với chu kì là
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Câu 25:  Đặt điện áp u = U0cos((t + () (U0 và ( không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại thì L bằng
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C.  2(L1 + L2).
D.  [image: image24.wmf]1
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Câu 26:  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

A.  Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng.

B.  Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà theo từng phần riêng biệt, đứt quãng.

C.  Chùm ánh sáng là dòng hạt, mỗi hạt gọi là một phôtôn.

D.  Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào tần số của ánh sáng.
Câu 27:  Trong môi trường, sóng truyền từ nguồn là u = acos((t) (cm). Một điểm M trong môi trường cách nguồn một đoạn x có phương trình:

A.  uM = acos((t + 
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Câu 28:  Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu đỏ ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu đỏ bằng ánh sáng đơn sắc màu lục với các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì

A.  khoảng vân tăng lên.
B.  khoảng vân giảm xuống.

C.  khoảng vân không thay đổi.
D.  vị trí vân trung tâm thay đổi.
Câu 29:  Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = Acos(t và x2 = Asin(t. Biên độ dao động của vật là

A.  2A.
B.   A.
C.  
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Câu 30:  Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự 20 cm cách kính 100 cm. Ảnh của vật

A.  cùng chiều và bằng 1/4 vật.
B.  ngược chiều và bằng 1/4 vật.

C.  ngược chiều và bằng 1/3 vật.
D.  cùng chiều và bằng 1/3 vật.
Câu 31:  Biết khối lượng của prôtôn; của nơtron; của hạt nhân [image: image31.wmf]16
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O lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân [image: image32.wmf]16
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O xấp xĩ bằng

A.  190,81 MeV.
B.  14,25 MeV.
C.  18,76 MeV.
D.  128,17 MeV.
Câu 32:  Một khung dây dẫn phẳng, dẹt có 200 vòng, mỗi vòng có diện tích 600 cm2. Khung dây quay đều quanh trục nằm trong mặt phẳng khung, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 4,5.10-2 T. Suất điện động e trong khung có tần số 50 Hz. Chọn gốc thời gian lúc pháp tuyến của mặt phẳng khung cùng hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức của e là

A.  e =169,6cos100πt (V).
B.  e = 119,9cos100πt (V).

C.  e = 119,9cos(100πt − [image: image33.wmf]2
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D.  e = 169,6cos(100πt − [image: image34.wmf]2
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Câu 33:  Một cuộn dây phẳng có 100 vòng dây hình tròn bán kính 0,1 m. Cuộn dây đặt trong từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ của từ trường tăng đều từ giá trị 0,2 T lên gấp đôi trong thời gian 0,1 s. Suất điện động cảm ứng 
[image: image35.wmf]E
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 trong cuộn dây có giá trị:

A.  1,256 V.
B.  0,628 V.
C.  6,28 V.
D.  12,56 V.
Câu 34:  Đặt điện áp u = U
[image: image36.wmf]2
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 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm đèn sợi đốt có ghi 220 V – 100 W, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi đó đèn sáng đúng công suất định mức. Nếu nối tắt hai bản tụ điện thì đèn chỉ sáng với công suất bằng 50 W. Trong hai trường hợp, coi điện trở của đèn như nhau, bỏ qua độ tự cảm của đèn. Dung kháng của tụ điện không thể là giá trị nào trong các giá trị sau?

A.  484 (.
B.  475 (.
C.  274 (.
D.  345 (.
Câu 35:   Một con lắc lò xo dao động tắt dần trong môi trường có lực ma sát nhỏ, biên độ lúc đầu là A. Quan sát thấy tổng quãng đường mà vật đi được từ lúc dao động đến khi dừng hẳn là S. Nếu biên độ dao động là 2A thì tổng quãng đường mà vật đi được từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn là

A.  0,5S.
B.  2S.
C.  
[image: image38.wmf]2
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D.  4S.
Câu 36:  Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức En = [image: image39.wmf]2
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n

 (eV) (với n = 1, 2, 3,…). Khi electron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng (1. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng (2. Mối liên hệ giữa (1 và (2 là

A.  189(2 = 800(1.
B.  (2 = 5(1.
C.  27(2 = 128(1.
D.  (2 = 4(1.
Câu 37:  Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 và S2 cách nhau 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở mặt nước, gọi d là đường trung trực của đoạn S1S2. Trên d, điểm M ở cách S1 10 cm; điểm N dao động cùng pha với M và gần M nhất sẽ cách M một đoạn có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

A.  7,8 mm.
B.  6,8 mm.
C.  8,8 mm.
D.  9,8 mm.
Câu 38:  Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe không đổi. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là D thì khoảng vân trên màn hình là 1mm. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát lần lượt là (D - (D) và (D + (D) thì khoảng vân trên màn tương ứng là i và 2i. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là (D + 3(D) thì khoảng vân trên màn là

A.  3 mm.
B.  2,5 mm.
C.  3,5 mm.
D.  2 mm.
Câu 39:  Đặt điện áp u = 400cos100(t (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50 ( mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2 A. Biết ở thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị 400 V; ở thời điểm t + 
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 (s), cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X là

A.  400 W.
B.  160 W.
C.  100 W.
D.  200 W.
Câu 40:  Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với biên độ 5 cm và chu kì 0,5 s trên mặt phẳng nằm ngang. Khi vật nhỏ của con lắc có tốc độ v thì người ta giữ chặt một điểm trên lò xo, vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ 2,25 cm và chu kì 0,25 s. Giá trị của v gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.  45 cm/s. 
B.  65 cm/s. 
C.  55 cm/s. 
D.  75 cm/s.
------ HẾT ------
Mã đề 400








Trang 1/4 - Mã đề 400
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